
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch ứng dụng dữ liệu số hóa trong tiếp nhận,
giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị

thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy
định về việc cung cấp thông tin và Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 
nước trên môi trường mạng;

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng 
Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi
trường điện tử;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chuyển đối số Văn hóa, Thể thao và
Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch ứng dụng dữ liệu số 
hóa trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- BộKhoahọcvàCôngnghệ(CụcChuyển đổisốquốcgia);
- Trung tâm CĐSVHTTDL (để đăng tải);
- Lưu: VT, CĐSVHTTDL.VH (15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Tâm

BỘVĂN HOÁ, THỂTHAOVÀDULỊCH

Số: /QĐ-BVHTTDL

CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨA VIỆTNAM
Độc lập-Tựdo-Hạnhphúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025



 

KẾ HOẠCH 

Ứng dụng dữ liệu số hóa trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục 

 hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVHTTDL ngày    tháng      năm 2025  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU  

1. Mục tiêu 

- Đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả nhiệm vụ số hóa hồ sơ, 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) (bao gồm kết quả còn hiệu lực) thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước để khai thác sử dụng hiệu quả, 

giảm thời gian xử lý TTHC từ giai đoạn nộp hồ sơ đến giai đoạn trả kết quả. 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, sản phẩm dự kiến hoàn thành và 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch.  

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực theo quy 

định tại Điều 25 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ và 

hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2025. 

- Số hóa trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC tại các cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp thuộc Bộ. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  
TT Tên nhiệm vụ Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Sản 

phẩm 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Đơn vị 

kiểm 

tra, 

giám 

sát 

1. Xây dựng Quyết 

định ban hành Kế 

hoạch triển khai 

thực hiện nhiệm vụ 

số hóa trong tiếp 

nhận, giải quyết hồ 

sơ TTHC 

Trung tâm 

Chuyển đối 

số Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có 

TTHC 

Quyết 

định 

của Bộ 

Tháng 

6/2025 

Văn 

phòng 

Bộ 

2. Rà soát, tổng hợp kết 

quả giải quyết TTHC 

còn hiệu lực 

     

 Hướng dẫn xác định 

kết quả giải quyết 

TTHC từ văn bản 

giấy còn hiệu lực 

Văn phòng 

Bộ 

 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có 

TTHC 

Văn 

bản 

hướng 

dẫn của 

Tháng 

1/7/2025 

Văn 

phòng 

Bộ 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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TT Tên nhiệm vụ Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Sản 

phẩm 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Đơn vị 

kiểm 

tra, 

giám 

sát 

thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cơ 

quan, đơn vị từ ngày 

31/12/2024 trở về 

trước theo quy định 

của pháp luật chuyên 

ngành 

Văn 

phòng 

Bộ 

 Rà soát, phân loại, 

kiểm đếm số lượng, 

tổng hợp số lượng, 

khối lượng kết quả 

giải quyết TTHC từ 

văn bản giấy còn hiệu 

lực thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cơ 

quan, đơn vị từ ngày 

31/12/2024 trở về 

trước 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có 

TTHC 

Văn 

phòng Bộ 

 

Báo cáo 

rà soát, 

phân 

loại của 

đơn vị 

Tháng 

15/7/2025 

Văn 

phòng 

Bộ 

3. Chuẩn bị điều kiện thực hiện số hóa 

Trên cơ sở số liệu rà soát kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực, các cơ quan, 

đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất cần 

thiết phục vụ việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của cơ quan, đơn 

vị đảm bảo kế thừa, tiết kiệm chi phí. 

3.1 Xây dựng kế hoạch 

triển khai số hóa: 

- Kế hoạch nhận hồ 

sơ và trả kết quả trực 

tuyến bắt đầu thực 

hiện từ ngày 

1/7/2025.  

- Kế hoạch tái sử 

dụng hồ sơ đã số 

hóa. 

- Kế hoạch số hóa 

văn bản giấy còn 

hiệu lực theo quy 

định. 

- Chủ động bố trí 

guồn lực phục vụ 

công tác số hóa 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có 

TTHC 

Trung 

tâm CĐS 

Kế 

hoạch 

triển 

khai 

1/8/2025 Văn 

phòng 

Bộ 

3.2  Giám sát, đôn đốc cơ 

quan, đơn vị có 

TTHC triển khai 

Văn phòng 

Bộ 

 Báo cáo Thường 

xuyên 

Văn 

phòng 

Bộ 
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TT Tên nhiệm vụ Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Sản 

phẩm 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Đơn vị 

kiểm 

tra, 

giám 

sát 

nhiệm vụ theo kế 

hoạch. Tổng hợp khó 

khăn, vướng mắc 

báo cáo Lãnh đạo Bộ 

3.3 Bố trí kinh phí triển 

khai kế hoạch số hóa 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có 

TTHC 

Vụ 

KHTC 

Quyết 

định bố 

trí kinh 

phí của 

đơn vị 

20/8/2025 Văn 

phòng 

Bộ 

4. Thực hiện số hóa 

kết quả giải quyết 

TTHC còn hiệu lực 

Thực hiện số hóa kết 

quả giải quyết TTHC 

còn hiệu lực theo 

khoản 2, 3 Điều 25 

Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP, 

Thông tư số 

01/2023/TT-VPCP 

và Công văn số 

9318/VPCP-KSTT 

của Văn phòng 

Chính phủ và quy 

định của pháp luật 

chuyên ngành: 

- Hoàn thành số hóa 

100% kết quả giải 

quyết TTHC còn 

hiệu lực đối với kết 

quả thuộc thẩm 

quyền giải quyết của 

Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. Quá 

trình triển khai phải 

đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả, an toàn 

thông tin 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có 

TTHC 

Trung tâm 

Chuyển 

đối số 

Văn hóa, 

Thể thao 

và Du lịch 

Dữ liệu 

đã số 

hóa  

Quý IV 

năm 2025 

Văn 

phòng 

Bộ 

5. Tập huấn, đào tạo 

nâng cao năng lực 

cán bộ, công chức, 

viên chức thực hiện 

công tác số hóa 

Trung tâm 

Chuyển đối 

số Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

 Các cơ 

quan, đơn 

vị có 

TTHC 

Lớp 

đào tạo 

Theo tiến 

độ triển 

khai số 

hóa kết 

Văn 

phòng 

Bộ 
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TT Tên nhiệm vụ Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Sản 

phẩm 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Đơn vị 

kiểm 

tra, 

giám 

sát 

Nhằm phổ biến, 

hướng dẫn nghiệp vụ 

cho công chức liên 

quan đến công tác số 

hóa, qua đó góp phần 

tăng cường việc ứng 

dụng công nghệ 

thông tin vào giải 

quyết TTHC 

 quả giải 

quyết 

TTHC 

tại các 

đơn vị. 

 

6. Tiếp nhận và xử lý 

phản hồi của người 

dân, tổ chức, doanh 

nghiệp 

Việc số hóa ảnh 

hưởng trực tiếp đến 

phương thức tiếp cận 

dịch vụ công của 

người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp, nên 

tiếp nhận thông tin 

phản hồi để đánh giá 

mức độ hài lòng, tiếp 

thu cải thiện chất 

lượng số hóa, góp 

phần tăng cường tính 

minh bạch, trách 

nhiệm và kịp thời 

tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc. 

 Các cơ 

quan, đơn 

vị có 

TTHC 

 

Trung tâm 

Chuyển 

đối số 

Văn hóa, 

Thể thao 

và Du lịch 

Thông 

tin 

phản 

hồi  

Khi có 

thông tin 

phản ánh 

của người 

dân, tổ 

chức, 

doanh 

nghiệp. 

 

Văn 

phòng 

Bộ 

7. Đảm bảo an toàn 

thông tin và bảo 

mật dữ liệu trong 

quá trình số hóa 

TTHC 

Triển khai hệ thống 

sao lưu và phục hồi 

dữ liệu; kiểm tra, 

đánh giá an ninh 

mạng định kỳ 

Trung tâm 

Chuyển đối 

số Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có 

TTHC 

Phương 

án sao 

lưu, 

bảo 

đảm an 

toàn dữ 

liệu 

Quý 

IV/2025 

Văn 

phòng 

Bộ 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện số hóa theo lộ trình triển khai nhiệm vụ 

tại Kế hoạch. 

-  Rà soát, phân loại, kiểm đếm số lượng và tổng hợp khối lượng kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính từ văn bản giấy còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết 

của cơ quan, đơn vị từ ngày 31/12/2024 trở về trước.  

- Phối hợp với Văn phòng Bộ, Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao. 

- Chủ động cân đối, điều chỉnh trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm 

của các cơ quan, đơn vị để triển khai công tác số hóa tài liệu lưu trữ theo đúng quy 

định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan. 

- Báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ theo báo 

cáo định kỳ (trước ngày 25 hàng tháng) hoặc đột xuất (nếu có) về Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch (qua Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

2. Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Tham mưu, xây dựng và phối hợp triển khai về mặt kỹ thuật các nhiệm vụ, 

tại Kế hoạch để đảm bảo sự thống nhất và thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo nguồn nhân 

lực, nâng cao nhận thức và đào tạo kỹ năng về số hóa cho cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động thuộc Bộ. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để kết nối dữ liệu đã số hóa 

vào Kho CSDL Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ 

- Đầu mối thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ của Kế hoạch. 

3. Văn phòng Bộ 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, phân loại xác định kết quả giải 

quyết TTHC từ văn bản giấy còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ 

quan, đơn vị xác định kết quả giải quyết TTHC từ văn bản giấy còn hiệu lực thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị. 

- Giám sát, đôn đốc đơn vị có TTHC triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch. Tổng 

hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo Lãnh đạo Bộ./. 




